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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kỹ nghệ tri thức và Học máy BTL
   (Knowledge Engineering and Machine Learning)
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98]Mã số học phần: 7080510
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
[bookmark: _Hlk39476230][bookmark: _GoBack]Lý thuyết: 35;		Bài tập: 10;		Thực hành: 0;    
Thực tập:     0;		Đồ án:      0;		Tự học:     90;
[bookmark: _Hlk39476156]2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS Đặng Văn Nam	 0805-08
3. ThS Nguyễn Thị Phương Bắc                 	 0805-06
2. ThS Đặng Hữu Nghị	 0802-02
2.2. Bộ môn: Khoa học máy tính.
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin.
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 7080122 (Trí tuệ nhân tạo + BTL)
3.2. Môn học học trước: 7080509 (Khoa học dữ liệu); 7080508 (Khai phá dữ liệu)
4. Mục tiêu của học phần: 
4.1. Kiến thức
4.1.1. Hiểu được các khái niệm cơ bản của kỹ nghệ tri thức và học máy
4.1.2. Nắm vững các bước để xây dựng một mô hình học máy; Một số kỹ thuật trích chọn đặc trưng.
4.1.3. Hiểu và áp dụng được mô hình học có giám sát (Supervised Learning), phân tích hồi quy (Regession Analysis) cho một số bài toán cụ thể.
4.1.4. Hiểu và áp dụng được mô hình học không giám sát (Unsupervised Learning) cho một số bài toán cụ thể.
4.1.5. Nắm vững cách xây dựng một hệ thống đề xuất (Recommender System) và các phương pháp tính toán độ tương đồng.
4.1.6. Có được kiến thức cơ bản về một số mạng học sâu phổ biến và ứng dụng của nó.

4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có khả năng xây dựng một số ứng dụng cụ thể dựa trên tri thức và một số giải thuật học máy. 
4.2.2. Sử dụng được ngôn ngữ lập trình Python và các thư viện cơ bản như sklearn, keras, pandas, matplotlib để xây dựng một mô hình học máy, đánh giá độ chính xác của mô hình  và trực quan hóa kết quả.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Kỹ nghệ tri thức và Học máy; Mô hình chung cho các bài toán học máy và các thuật ngữ liên quan; Một số kỹ thuật trích chọn đặc trưng quan trọng; Nội dung môn học cũng giới thiệu các nhóm thuật toán học máy cơ bản bao gồm: Học có giám sát (Supervised Learning), Phân tích hồi quy (Regression Analysis); Học không giám sát (Unsupervised Learning), Hệ thống đề xuất (Recommender System); Môn học cũng dành một phần để giới thiệu về một số mạng học sâu cơ bản (CNN, RNN, LTSM) và ứng dụng.
6. Cấu trúc nội dung học phần
 Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan 
	8
	

	1.1
	Giới thiệu chung về kỹ nghệ tri thức và học máy
	8
	4.1.1
4.1.2

	1.1.1
	Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan 
	
	

	1.1.2
	Các bài toán cơ bản trong Học máy 
	
	

	1.1.3
	Mô hình chung cho các bài toán học máy
	
	

	1.2
	Phân nhóm các thuật toán học máy
	
	

	1.2.1
	Phân nhóm dựa trên phương thức học
	
	

	1.2.2
	Phân nhóm dựa trên chức năng
	
	

	1.3
	Các kỹ thuật xây dựng đặc trưng
	
	

	1.3.1
	Giới thiệu
	
	

	1.3.2
	Một số kỹ thuật trích chọn đặc trưng
	
	

	1.4
	Một số kiến thức toán liên quan
	
	

	1.5
	Ngôn ngữ, công cụ, thư viện hỗ trợ xây dựng mô hình học máy 
	
	

	1.6
	Ứng dụng của học máy, xu hướng và triển vọng
	
	

	Chương 2
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Học có giám sát (Supervised Learning)
	16
	

	2.1
	Giới thiệu
	12
	4.1.3
4.2.1
4.2.2

	2.2
	Tập huấn luyện (Training); Tập kiểm chéo (Validation); Tập kiểm thử (Test)
	
	

	2.3
	Một số thuật toán phân lớp cơ bản
	
	

	2.3.1
	KNN
	
	

	2.3.2
	Decision Tree
	
	

	2.3.3
	SVN
	
	

	2.3.4
	Random Forest
	
	

	2.3.5
	Naïve Bayes
	
	

	2.4
	Đánh giá độ chính xác của các thuật toán phân lớp
	
	

	2.5
	Overfitting và phương pháp xử lý
	
	

	2.6
	Phân tích hồi huy (Regession Analysis)
	
	

	2.6.1
	Giới thiệu
	
	

	2.6.2
	Simple Linear Regression
	
	

	2.6.3
	Multiple Regression
	
	

	2.7
	Ví dụ minh họa và thực hành
	
	

	2.7.1
	Bài toán phân lớp
	
	

	2.7.2
	Bài toán hồi quy
	
	

	2.8
	Câu hỏi và bài tập chương 2
	5
	

	Chương 3
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK17]Học không giám sát (Unsupervised Learning)
	8
	

	3.1
	Giới thiệu
	6
	4.1.4
4.2.1
4.2.2

	3.2
	Một số thuật toán học không giám sát
	
	

	3.2.1
	K-Means
	
	

	3.2.2
	MeanShift
	
	

	3.2.3
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]EM Clusterting
	
	

	3.3
	Ví dụ minh họa và thực hành
	
	

	3.4
	Câu hỏi và bài tập chương 3
	2
	

	Chương 4
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK18]Hệ thống đề xuất (Recommender System)
	8
	

	4.1
	Giới thiệu
	6
	4.1.5
4.2.1
4.2.2

	4.2
	Phân loại hệ thống đề xuất
	
	

	4.2.1
	Lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering)
	
	

	4.2.2
	Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)
	
	

	4.2.3
	Hệ thống đề xuất lai (Hybrid Recommenders)
	
	

	4.3
	Các phương pháp tính toán độ tương đồng
	
	

	4.4
	Ví dụ minh họa và thực hành
	
	

	4.5
	Câu hỏi và bài tập chương 4
	2
	

	Chương 5
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Giới thiệu về học sâu (Deep Learning)
	5
	

	5.1
	Giới thiệu
	4
	4.1.6
4.2.1
4.2.2


	5.2
	Một số mạng học sâu cơ bản và ứng dụng 
	
	

	5.2.1
	CNN (Convolutional Neural Network)
	
	

	5.2.2
	RNN (Recurrent Neural Network)
	
	

	5.2.3
	LSTM (Long Short Term Memory)
	
	

	5.3
	Ví dụ minh họa và thực hành
	
	

	5.4
	Câu hỏi và bài tập chương 5 
	1
	

	6.2. Thực hành

	Chương 1
	Tổng quan
	0
	

	Chương 2
	Học có giám sát (Supervised Learning)
	0
	

	Chương 3
	Học không giám sát (Unsupervised Learning)
	0
	

	Chương 4
	Hệ thống đề xuất (Recommender System)
	0
	

	Chương 5
	Giới thiệu về học sâu (Deep Learning)
	0
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập, bài thực hành;
- Sử dụng các ví dụ minh họa trực quan cho từng nội dung cụ thể
- Áp dụng phương pháp giảng dạy chủ động: Dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.
- Hướng dẫn sinh viên phương pháp tự đọc, tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và giải quyết các bài tập liên quan.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
Ý thức, tham gia thảo luận trong quá trình học
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm BTL
	- Nộp báo cáo/trình bày nội dung thực hiện
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi tự luận và trắc nghiệm (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Nguyễn Đình Thúc. Trí tuệ nhân tạo học máy, NXB Lao động Xã hội, 2016
[2]. Vũ Đức Thi, Công nghệ tri thức, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016
[3]. Vũ Hữu Tiệp, Machine learning cơ bản, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2018
[4].  Nguyễn Thanh Tuấn, Deep learning cơ bản, 2019

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-3
	Chương 1: Tổng quan
1.1 Giới thiệu chung về kỹ nghệ tri thức và học máy.
1.2 Phân nhóm các thuật toán học máy
1.3 Các kỹ thuật xây dựng đặc trưng
1.4 Một số khái niệm liên quan
1.5 Ngôn ngữ, công cụ, thư viện hỗ trợ xây dựng mô hình học máy
1.6 Ứng dụng của học máy, xu hướng và triển vọng
	8
	0
	0
	+ Sinh viên đọc tài [1] chương 1, 2
+Tài liệu [2] chương 1, 2
+ link tham khảo thêm: https://machinelearningcoban.com/

+ Thư viện Sklearn: https://scikit-learn.org/

+ Link google Colab: https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb#



	4-8
	Chương 2: Học có giám sát (Supervised Learning)
2.1. Giới thiệu
2.2. Training; Validation; Test
2.3. Một số thuật toán phân lớp cơ bản
2.4. Đánh giá độ chính xác của các thuật toán phân lớp.
2.5. Overfitting và phương pháp xử lý
2.6. Phân tích hồi quy (Regession Analysis)
2.7 Ví dụ minh họa và thực hành
2.8 Câu hỏi và bài tập chương 2
	12
	5
	0
	+ Tài liệu [1] chương 10
+Tài liệu [2] chương 6
+ Tài liệu [3] chương 2
+ Chuẩn bị bài tập trong tài liệu [1] chương 10

+ link tham khảo thêm: https://machinelearningcoban.com/


+ Link tham thư viện sklearn: https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html

	9-11
	Chương 3: Học không giám sát (Unsupervised Learning)
3.1. Giới thiệu
3.2. Một số thuật toán học không giám sát
3.2.1. K-Means
3.2.2. MeanShift
3.2.3. EM Clusterting
3.3. Ví dụ minh họa và thực hành
3.4. Câu hỏi và bài tập thực hành
	10
	2
	0
	+ Sinh viên đọc tài liệu [1] chương 6,7
+Tài liệu [2] chương 7,8
+ Chuẩn bị bài tập trong tài liệu [1] chương 7

+ link tham khảo thêm: https://machinelearningcoban.com/


+ Link tham khảo thư viện sklearn: https://scikit-learn.org/stable/unsupervised_learning.html

	12-14
	Chương 4: Hệ thống đề xuất (Recommender System)
4.1. Giới thiệu
4.2. Phân loại hệ thống đề xuất
4.2.1. Lọc dựa trên nội dung
4.2.2. Lọc cộng tác
4.2.3. Hệ thống đề xuất lai.
4.3. Các phương pháp tính toán độ tương đồng
4.3 Ví dụ minh họa và thực hành
4.5 Câu hỏi và bài tập chương 4
	10
	2
	0




	+ Phần V tài liệu [3]

+ Link tham khảo thêm: https://towardsdatascience.com/introduction-to-recommender-systems-6c66cf15ada

https://towardsdatascience.com/recommender-systems-in-practice-cef9033bb23a

	15-16
	Chương 5: Giới thiệu về học sâu (Deep Learning)
5.1. Giới thiệu
5.2 Một số mạng học sâu cơ bản và ứng dụng
5.2.1 CNN
5.2.2 RNN
5.2.3 LSTM
5.3 Ví dụ minh họa và thực hành
5.4 Câu hỏi và bài tập chương 5
	5
	1
	0
	+ Sinh viên đọc tài liệu [4]

+ Thư viện keras cho deep learning: https://keras.io/

+ TensorFlow: https://www.tensorflow.org/tutorials


	16
	Hướng dẫn ôn tập
	1
	0
	0
	

	
	Hà Nội, ngày 15 tháng  04  năm 2020
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